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	       Điểm
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Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1. (0,5 điểm) Dòng nào nêu đúng đặc điểm của hoa đào?
A. Là biểu tượng cho tình yêu.
B. Hoa thường có màu vàng hoặc trắng.
C. Có hương thơm nồng nàn, ngào ngạt.
D. Được trồng phổ biến ở miền Bắc, nở vào mùa xuân.
Câu 2. (0,5 điểm) Dòng nào không phải là lợi ích của hoa, cây cảnh? 
A. Giúp con người gần gũi với thiên nhiên.
B. Có khả năng hấp thụ một số loại khí có mùi thơm.
C. Trang trí nhà ở, trường học, nơi làm việc, khu vui chơi, đường phố, ...
D. Mang lại không gian xanh mát, nhiều màu sắc, hương thơm cho con người.
Câu 3. (0,5 điểm) Đặc điểm không đúng của chậu trồng hoa và cây cảnh bằng nhựa là gì?
A. Thân thiện với môi trường. 
B. Nhẹ, khó thoát nước, khó vỡ.
C. Có nhiều kiểu dáng, kích thước và màu sắc.
 	D. Phù hợp với nhiều loại cây trồng và không gian trồng.
Câu 4. (0,5 điểm) Khi quang hợp, cây sẽ lấy khí gì từ không khí ?
A. Carbon monoxide			        B. Hidro
	  C. Carbon dioxide 				        D. Oxygen
Câu 5. (0,5 điểm) Dòng nào gồm toàn giá thể trồng hoa, cây cảnh trong chậu?
A. Chậu nhựa, xơ dừa, trấu hun, chậu sứ, chậu gỗ.		 
B. Hỗn hợp, than bùn, mùn cưa, xơ dừa, chậu treo.
	  C. Xơ dừa, trấu hun, mùn cưa, hỗn hợp, than bùn.
	  D. Xẻng, chậu xi măng, hỗn hợp, than bùn, mùn cưa.				 
Câu 6. (0,5 điểm) Loại chậu nào phù hợp trồng hoa để bàn?
		A. Chậu có móc treo.			B. Chậu xi măng cỡ lớn.  
		C. Chậu có lỗ to ở đáy.			D. Chậu nhỏ, đế có gắn đĩa phẳng.  
Câu 7. (1 điểm) Đúng ghi Đ; Sai ghi S vào ô trống. 

	A. Ban ngày, cây lấy khí carbon dioxide và tạo ra khí oxygen.
B. Ban đêm, cây hấp thụ khí oxygen, thải ra khí carbon dioxide. 
C. Nên đặt nhiều hoa, cây cảnh trong phòng ngủ đóng kín cửa.
D. Mỗi ngày một người cần hít vào khoảng 700 lít không khí.
Câu 8. (1 điểm) Nối hình ảnh các dụng cụ trồng và chăm sóc cây với tên gọi của chúng.

aRìu chặt cành 		aKéo cắt cànha		aXẻng nhỏa   
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aBình tưới cây  		  aGăng tay  	     aChĩa ba xới đấta 
Câu 9. (2 điểm)  Chọn từ thích hợp “bảo vệ, niềm vui, chăm sóc, rèn luyện” điền vào chỗ trống:
Hoạt động trồng và (1)……………………… hoa, cây cảnh sẽ giúp con người (1) …………………… sức khoẻ, yêu thiên nhiên, mang lại (2)……………….. trong cuộc sống và lợi ích kinh tế. Vì vậy, chúng ta cần phải yêu quý, trồng, chăm sóc và (4)………………… hoa, cây cảnh.
Câu 10. (2 điểm) 
a) (2 điểm) Hãy nêu các bước trồng hoa, cây cảnh trong chậu.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) (1 điểm) Hãy đề xuất tên 4 loại hoa, cây cảnh có khả năng làm sạch không khí để trồng trong khuôn viên trường, lớp mình.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	     GV chấm
	                   GV coi
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TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024- 2025
Môn: Công nghệ - Lớp 4

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	D
	0,5

	2
	B
	0,5

	3
	A
	0,5

	4
	C
	0,5

	5
	C
	0,5

	6
	D 
	0,5

	7
	Điền đúng mỗi ô trống: 0,25đ ( Đ – Đ – S - S)
	1

	8
	Nối đúng mỗi dụng cụ với tên gọi: 0,25đ 
	1

	9
	Điền đúng mỗi từ: 0,25đ 
(chăm sóc, rèn luyện, niềm vui, bảo vệ)
	2

	10
	a) Hs nêu đúng, đủ các bước trồng hoa, cây cảnh trong chậu: 2đ
- 1. Chuẩn bị vật liệu, vận dụng và dụng cụ
- 2. Đậy bớt lỗ thoát nước
- 3. Cho giá thể vào chậu
- 4. Trồng cây
- 5. Tưới nước 
b) Học sinh nêu đúng tên mỗi cây: 0,25đ (Cây kim tiền, cây nha đam, cây ngọc ngân, cây vạn niên thanh, cây lan ý, cây lưỡi hổ, …)
	3


* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  viết chưa cẩn thận và sai nhiều lỗi chính tả.
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